TUẦN 17: CHỦ ĐỀ NHÁNH II: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026)

Thứ Hai, ngày 29 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng


	- Cô đón trẻ vào lớp, cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ và cách ăn mặc, nền nếp đưa trẻ đến lớp và trả trẻ đúng giờ, cho trẻ ăn uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để phòng chống suy dinh dưỡng.

- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ  huynh một số dịch bệnh theo mùa : Đậu mùa, cúm A…và cách phòng tránh. 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước, cách chăm sóc các con vật đảm bảo an toàn....

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- TDBS: Cô cho trẻ chào cờ sau đó hát quốc ca

+ Tập bài theo nhạc nhà trường (theo tuần).


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học

Thể dục

- Đập bắt bóng với cô.
+ Trò chơi vận động “ Ô tô và chim sẻ”


	- Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động bập bắt bóng với cô

- Kĩ năng đập bắt bóng, kỹ năng phối hợp tay mắt.

- Giáo dục trẻ tính kỷ luật, tinh thần tập thể dục và bảo vệ các con vật.


	- Bóng

19 quả bóng nhựa, 1 khung thành, sắc xô, vòng.


	1. HĐ1:.

-  Kiểm tra sức khỏe của trẻ:

- Cho trẻ đi theo các kiểu đi khác nhau, sau đó chuyển đội hình 2 hàng dọc, tách hàng chuyển đội hình 4 hàng ngang dãn cách đều để tập. 
2. HĐ2: Bé khỏe mạnh.

a) BTPTC: Cho trẻ ( Tập với quả bông kết hợp nhạc bài “Chú thỏ con”)

+ Động tác: Tay - vai: 2 tay đưa lên cao, chân bước sang ngang rộng bằng vai. ( tập 4 lần x 4 nhịp) 

+ Động tác: Bụng: 2 tay đưa lên cao, chân bước sang ngang rộng bằng vai, cúi người xuống( tập 4lần, 8 nhịp) 

+ Động tác: Chân: 2 tay đưa ra phía trước, chân khụy gối ( tập 4 lần, 4 nhịp)

+ Động tác: Bật: 2 tay đưa ra phía trước, lên cao, kết hợp bật tách khép chân ( tập 8 lần, 4 nhịp)

b, VĐCB: Đập bắt bóng với cô

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích
- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác: TTCB: Trẻ đứng thẳng, 2 chân rộng bằng vai, 2 tay thả xuôi tự nhiên. Cô cầm bóng bằng 2 tay đứng đối diện trẻ (cách khoảng 60 - 70cm), cô đập bóng xuống sàn ở khoảng cách giữa cô và trẻ sao cho bóng nảy lên ngang tầm ngực trẻ, trẻ đưa 2 tay đón bắt lấy bóng khi bóng nẩy lên. Mỗi trẻ thực hiện khoảng 4-5 lần. 

- Lần 3: Cô gọi 1->2 trẻ lên làm, các trẻ khác quan sát, nhận xét. 

+ Trẻ thực hiện: Mỗi lần 2 trẻ tập.

- Cô chia làm hai tổ mèo trắng và mèo vàng, trẻ thi đua nhau giữa hai tổ, cô động viên khuyến khích trẻ tập. Cô cho trẻ thi đua. 

- Củng cố: Cho 1 trẻ khá lên tập => cô hỏi lại tên bài tập => Giáo dục trẻ: Chăm tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, ăn uống đủ chất để lớn nhanh và khỏe mạnh.
c, Trò chơi vận động “ Ô tô và chim sẻ ”

Cách chơi: Cô chọn 2 bạn làm ô tô, các bạn còn lại làm chim sẻ. Các bạn làm chim sẻ nhảy kiếm ăn trên đường ô tô chạy. Khi nghe còi ô tô bim bim thì nhảy nhanh sang 2 bên đường để tránh ô tô. Khi ô tô đi qua chim sẻ lại đi kiếm ăn tiếp.

+ Luật chơi: Khi nghe thấy tiếng ô tô thì chim sẻ phải nhảy lên 2 bên lề đường của mình, nếu ai chạy chậm sẽ bị ô tô đâm

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần

- Nhận xét trẻ chơi. Động viên, khen ngợi trẻ

3. HĐ3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 - 3 vòng thả lỏng tay chân

	- Trẻ khởi động 
- Trẻ tập động tác
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ tập
- Trẻ tập

-  Trẻ tập
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi 
- Trẻ đi vòng tròn

	Hoạt động ngoài trời

- Chơi trong chợ quê, chơi trong vườn cổ tích
- HĐCCĐ

- Q/s: Thức ăn của con cá như (cỏ, con giun)

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- CTC: Chơi với lá rụng, phấn, hột hạt.
	- Trẻ biết chơi trò chơi bán hàng trong khu chợ quê 

- Rèn kỹ năng giao tiếp, kn bán hàng cho trẻ

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm một số loại thức ăn của con cá

 - Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ và trả lời các câu hỏi.

- Giáo dục trẻ biết lợi ích chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi.

- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi.

- Rèn kĩ năng chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với nhau.

- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
	- Đồ chơi chợ quê

- Câu hỏi gợi ý.

Thức ăn của con cá như (cỏ, con giun)

- Sân chơi.

- Lá rụng, hột hạt, phấn.


	- Cô tổ chức cho trẻ hoạt động chơi bán hàng ở chợ quê. Cho trẻ chơi ở các gian hàng, cô chơi cùng trẻ tạo tình huống để cho trẻ giải quyết vấn đề. 

-  Cô cho trẻ quan sát Thức ăn của con cá như (cỏ, cám, cơm)

Hỏi trẻ thức ăn của con cá gồm có những thức ăn gì, đặc điểm

Trẻ trả lời, cô hệ thống kiến thức.

Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ các con vật môi trường nước.

* TCVĐ: Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi, động viên khuyến khích trẻ chơi.

Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.

* CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.

Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.

* Gần hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm.
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ quan sát  

- Trẻ chơi các trò chơi

- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- PV: Gia đình nấu ăn
- XD: Ao cá
- NT: Hát một số bài hát về các con vật
- HT: Đếm, phân loại các con vật theo đặc điểm dấu hiệu chung
- TN: Chăm sóc rau

	Hoạt động chiều

- Hoạt động phòng GDTC

- TC: Ai nhanh nhất

-  Học sách BLQCC trang 


	- Trẻ biết sử dụng đồ dùng đồ chơi trong phòng GDTC

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.

Rèn kỹ năng chơi trò chơi

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết
- Trẻ biết làm theo yêu cầu của bài theo hướng dẫn của cô

- Rèn kỹ năng phát âm, tô màu.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở

	- Đồ chơi ở phòng GDTC.

- Nhạc một số bài hát trong chủ đề, 2 chiếc ao, một số con cá

- Sách BLQCC, màu


	- Cô giới thiệu đồ dùng dồ chơi trong phòng thể chất, công dụng của đồ chơi. Trẻ biết lựa chọn đồ chơi phù hợp để chơi. Cô bao quát trẻ và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi. Các con sẽ đi thành một vòng tròn khi có hiệu lệnh trở về ao để câu những con cá cho vào giỏ  của nhóm mình…. Sau thời gian 1 bản nhạc nhóm nào câu được nhiề cá nhóm đó sẽ là nhóm chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2 lần.

- Kết thúc nhận xét quá trình chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của bài

- Trẻ làm, cô quan sát, giúp đỡ trẻ.


	- Trẻ chơi

- Trẻ chơi
- Trẻ làm sách

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………………………………………………..…
- Những trẻ cần lưu ý đặc  biệt:……………………………………………………………………………………………

…………….…..……………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………



Thứ ba, ngày 30 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng


	- Cô đón trẻ vào lớp, cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ và cách ăn mặc, nền nếp đưa trẻ đến lớp và trả trẻ đúng giờ, cho trẻ ăn uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để phòng chống suy dinh dưỡng.

- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ  huynh một số dịch bệnh theo mùa : Đậu mùa, cúm A…và cách phòng tránh. 
- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi dưới nước, cách chăm sóc các con vật đảm bảo an toàn....
 - Trẻ chơi theo ý thích. 

- TDBS: Tập bài theo nhạc nhà trường (theo tuần).


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học

 Tạo hình
- Vẽ con cá.
( Mẫu).

+ Hát bài: “Cá vàng bơi”. 

( Vở tạo hình)


	- Trẻ biết vẽ con cá theo mẫu

- Rèn kĩ năng vẽ và tô màu cho trẻ.

-  Giáo dục trẻ yêu thích sản phẩm của trẻ, tôn trọng sản phẩm của bạn, biết bảo vệ môi trường, vứt rác thải đúng nơi quy định. 


	- Hình ảnh một số loài cá

- Tranh mẫu vẽ con cá, sách tạo hình, bút màu

 - Nhạc một số bài hát về chủ đề

	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh về con vật sống dưới nước. Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước.

2. HĐ2: Cho trẻ quan sát tranh mẫu. ( vẽ con cá)

- Cô hỏi trẻ bức tranh vẽ gì?

Hỏi trẻ có nhận xét gì về bức tranh

Con cá có những bộ phận gì?

- Những bộ phận này được vẽ bằng hình nét gì?

- Cá có màu gì?

- Cô hỏi trẻ bức tranh có đẹp không?

- Sau đó cô hướng dẫn trẻ vẽ và tô màu bức tranh con cá.

 * Cô vẽ mẫu

- Cô vừa vẽ vừa nói cách vẽ. Cô cầm bút bằng tay phải, cô vẽ một nét cong tròn khép kín ở giữa trang giấy làm đầu và thân cá, cô sẽ vẽ một nét cong phải từ trên xuống dưới để tách phần đầu và thân cá, tiếp đó cô vẽ đuôi cá và vây lưng, vây bụng, miệng cá bằng các nét cong. Mắt cá được vẽ bằng một nét cong tròn khép kín nhỏ. Cô vẽ những đừng cong trên thân để tạo thành vẩy của cá. Khi vẽ xong cô chọn màu vàng để tô con cá. Khi tô cô không chờm ra ngoài.

3. HĐ3: Trẻ thực hiện.

- Cô mở nhạc nhẹ cho tạo hứng thú cho trẻ làm bài. Trẻ thực hiện. Cô chú ý quan sát giúp đỡ trẻ còn lúng túng, động viên khuyến khích trẻ.

4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm.

- Trẻ nhận xét bài của mình, của bạn, cô nhận xét chung .

*Giáo dục trẻ yêu thích sản phẩm của trẻ, tôn trọng sản phẩm của bạn, biết bảo vệ môi trường, vứt rác thải đúng nơi quy định. 

5. HĐ5: Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài: Cá vàng bơi.
	- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ thực hiện

- Trẻ mang bài lên trưng bày

- Trẻ nhận xét

- Trẻ hát cùng cô.

	Hoạt động ngoài trời

- HĐCCĐ
- Q/s: Con tôm, con cua

- TCVĐ: lộn cầu vồng.

- TCTC: Chi chi chành chành, chơi với cát nước, oản tù tì.
	- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, ích lợi của con tôm, con cua.

- Rèn kn quan sát, đàm thoại, ghi nhớ.

- Giáo dục trẻ biết được giá trị dinh dưỡng từ tôm, cua, biết bảo vệ môi trường sống của các con vật.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi, hiểu luật trò chơi

- Rèn kĩ năng chơi, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.


	- Chậu chứa tôm, cá

- Bài đồng dao: Lộn cầu vồng.

- Bể cát nước, ...


	* Quan sát:
- Cô cho trẻ quan sát con tôm, cua. Đàm thoại hỏi trẻ về tên gọi, đặc diểm ích lợi của con tôm, con cua. 

- Trẻ trả lời, cô hệ thống kiến thực cho trẻ biết

 - Giáo dục trẻ biết được giá trị dinh dưỡng từ tôm, cua, biết bảo vệ môi trường sống của các con vật.

* TCVĐ : Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi,động viên khuyến khích trẻ chơi.
Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.
* CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.


	- Trẻ quan sát trả lời.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ chơi trò chơi.


	Hoạt động thay thế hoạt động góc: Thiết kế:
 Làm con vật từ các nguyên vật liệu khác nhau
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải để tạo thành các sản phẩm theo ý thích
- Trẻ có kỹ năng gấp, ghép hình, nặn... để tạo hình các con vật theo ý thích
- Phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn, có ý thức bảo vệ các con vật.

	  Nhạc bài hát về con vật
- Các loại phế liệu

- Các loại vật liệu thiên nhiên

- Kéo, băng dính, hồ dán


	* HĐ1: Trò chuyện, gây hứng thú
- Cô giới thiệu người dự

- Đến với lớp học hôm nay có một vị khách hết sức đặc biệt. xin mời
- Xin chào bạn gà con - cảm ơn bạn gà con
- Bạn gà con còn có món quà tặng lớp mình nữa đấy, Bây giờ cô cùng cấc con xem đó là quà gì nhé

* Trẻ quan sát mẫu
+ Mẫu 1: Tranh con vật làm từ lá cây

- Trong tranh thứ nhất các con thấy những con vật gì?

- Những con vật đó được làm từ chất liệu gì?

- Cô giới thiệu cách làm cho trẻ

+ Mẫu 2: Tạo hình các con vật từ hột hạt

- Tranh con vật gì nào các con?

- Con vật được cô tạo bởi nguyên liệu gì?

- Cô giới thiệu cho trẻ cách làm

+ Mẫu 3: Tạo hình các con vật từ giấy vụn

- Các con có nhận xét gì về các con vật này?

- Các con vật được làm từ nguyên lệu gì?

- Cô giới thiệu cách làm cho trẻ

- Các con vừa được khám phá về rất nhiều các món quà hôm nay bạn gà con tặng lớp mình rồi. Các con thấy các con vật vừa quan sát như thế nào? Được làm từ các chất liệu gì?

- Cô nhắc lại một vài cách làm cho trẻ

- Nêu ý tưởng:

+ Con sẽ làm con vật gì?

+ Con sẽ chọn vật liệu gì để làm?

+ Con sẽ làm như thế nào?

- Các bạn đã có rất nhiều các ý tưởng sang tạo để làm các con vật rồi. Cô chúc các con sẽ thành công. Để các con vật thêm sinh động hơn khi các con làm xong có thể tạo thêm các chi tiết để sản phẩm của mình đẹp hơn.

*HĐ2: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ ngồi về theo các nhóm của mình

- Cô bật nhạc không lời nhẹ nhàng cho trẻ cùng làm

- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ thực hiện.

- Động viên, khuyến khích trẻ làm

- Cô đến gần và hỏi trẻ về cách làm

+ Con đang làm gì? Con làm con gì? Con làm như thế nào? Con dùng vật liệu gì để làm?

- Cô nhắc trẻ làm thêm các họa tiết để sản phẩm đẹp hơn

* HĐ3: Trưng bầy sản phẩm
- Bạn nào làm xong rồi các con cùng mang sản phẩm của mình lên đây để cùng trưng bày nào.

- Trong một thời gian ngắn cô thấy các bạn đã thể hiện được ý tưởng của mình làm ra rất nhiều các con vật đẹp.

- Các con hôm này làm được gì nào? Con thích sản phẩm nào nhất? Vì sao?

- Cô mời 1 bạn làm đẹp nhất lên chia sẻ cho cô và các bạn cùng nghe

- Cô nhận xét chung: Khen ngợi những sản phẩm cảu các bạn làm đẹp, động viện khích lệ những bức tranh chưa hoàn thành, còn những bạn nào chưa hoàn thiện sản phẩm của mình thì buổi học sau cô cháu mình lại tiếp tục làm tiếp nhé.
* HĐ4: Kết thúc: 

- Cô cho cả lớp hát bài: “Cá vàng bơi” rồi chuyển hoạt động khác.
	 
 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

- Trẻ quan sát
 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 - Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ mang bài lên trưng bầy

- Trẻ trả lời

- Trẻ nhận xét

- Trẻ hát

	Hoạt động chiều

- HĐ phòng thư viện

KPKH

- Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.


	- Trẻ biết giờ sách xem các hình ảnh kỹ năng trong sách

- Rèn kỹ năng giở sách, xem tranh cho trẻ

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở

- Trẻ biết gọi tên, nhận xét được những đặc điểm nổi bật, môi trường sống, vận động, ích lợi của một số con vật sống dưới nước. 

- Rèn kĩ năng quan sát,  nhận xét, ghi nhớ.

- Giáo dục trẻ biết một số động vật sống dưới nước là nguồn hải sản – thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe con người vì vậy cần có ý thức bảo vệ môi trường, môi trường nước.


	- Phòng thư viện sạch sẽ,

- Một bể cá: Cá rô, cá chép, cá diếc, tôm, cua …

- Một ít thức ăn cho cá.

- Lô tô các con vật sống dưới nước.


	- Cô hướng dẫn trẻ cách giở sách, xem tranh, gợi hỏi trẻ nói về nội dung của sách kỹ năng, truyện ,thơ,…GD trẻ biết giữ gìn và bảo vệ sách
1. HĐ1: Gây hứng thú. 

- Cho trẻ quan sát các loài cá, tôm, cua ở bể cá, trò chuyện với trẻ về các loài vật đó. 

2. HĐ2:  KTKT.

- Hỏi trẻ vừa được quan sát những gì? Những con vật đó sống ở đâu? Cá, tôm cua  là thực phẩm giàu chất gì?

- Trẻ trả lời. Cô hệ thống.

3. HĐ3: CCKT. 

- Lần lượt cho trẻ quan sát nhận biết  gọi tên, đặc điểm, vận động, môi trường sống, ích lợi… của một số động vật sống dưới nước: Cá, tôm, cua.

- Tìm hiểu về con cá

+ Đây là con gì? (Con cá chép)

+ Con cá sống ở đâu?

+ Con cá có đặc điểm như thế nào? Cô chỉ từng bộ phận, cấu tạo của con cá.

+ Đây là gì? (Đầu cá) ; Trên đầu cá có gì: Có mang cá ( Để cho cá thở được), có 2 mắt, có miệng cá.

+ Tương tự như vậy cô hỏi trẻ về mình cá, đuôi cá

+ Cho trẻ xem video cá bơi hỏi trẻ: Con cá di chuyển như thế nào? (cá bơi)

- Cá có những ích lợi gì? ( Cô cho trẻ xem hình ảnh cá là thực phẩm giàu chất đạm)

+ Các con được ăn những món ăn gì được chế biến từ cá rồi? (cá rán, cá nấu, cá kho, ruốc cá…)

+ Cá bắt bọ gậy giúp làm sạch môi trường nước.

- Ngoài con cá chép con còn biết những loài cá nào khác nữa? ( Cho trẻ xem hình ảnh : cá rô, cá trôi, cá quả là động vật sống ở vùng nước ngọt và một số loài cá như cá thu, cá lục, cá chỉ vàng…là loài cá sống ở vùng nước mặn vùng biển)

- Tìm hiểu về con tôm, con cua cô àm tương tự như con cá.

- Sau đó cô hệ thống lại cho trẻ hiểu

- Giáo dục trẻ biết động vật sống dưới nước là nguồn hải sản - thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe con ngườivì vậy chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường, môi trường nước.

4. HĐ4: Đàm thoại, mở rộng.

- Các con vừa được làm quen những con vật gì?

- Ngoài các con vật các con vừa được làm quen các con còn biết những con vật nào sống dưới nước? 

- Các loại hải sản cung cấp cho con người chất gì?

- Để có môi trường trong sạch chúng ta cần phải làm gì?

5. HĐ 5 : Luyện tập củng cố .
- Trò chơi : Giơ nhanh đọc đúng: Cô phát cho trẻ lô tô các con vật. Yêu cầu trẻ khi cô nói đặc điểm con vật nào thì trẻ tìm nhanh lô tô con vật đó giơ lên và ngược lại khi cô đọc tên thì trẻ tìm lô lô và nói đặc điểm

- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần

6. HĐ 6: Kết thúc: Cho trẻ hát, vận động bài cá vàng bơi
	- Trẻ giở sách ra xem.

- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ xem hình ảnh
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ hát

vận động

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………………………………………………..…
- Những trẻ cần lưu ý đặc  biệt:……………………………………………………………………………………………

…………….…..……………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………...................



Thứ Tư, ngày 31 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng


	- Cô đón trẻ vào lớp, cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ và cách ăn mặc, nền nếp đưa trẻ đến lớp và trả trẻ đúng giờ, cho trẻ ăn uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để phòng chống suy dinh dưỡng.

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào góc trang trí nổi bật của chủ đề. 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi dưới nước, cách chăm sóc các con vật đảm bảo an toàn....  

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- TDBS: Tập bài theo nhạc nhà trường (theo tuần).


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học

LQVT

Tách một nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhóm,
 
	 

- Trẻ nhận biết số lượng 4, biết cách tách nhóm 4 đối tượng thành 2 phần (1 và 3, 2 và 2) và ngược lại.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, tách gộp, đếm, sử dụng thẻ số.
- Hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, yêu quý các con vật.

	 
Tranh ảnh các con vật (gà, vịt, thỏ).
Thẻ số 1, 2, 3, 4.
Đồ dùng giả: 4 quả trứng, 4 chiếc lá, 4 con vật bằng đồ chơi (thỏ, vịt) cho mỗi trẻ hoặc cho cả nhóm.
Mỗi trẻ/nhóm có 4 đối tượng (ví dụ: 4 con gà đồ chơi).

	1. HĐ1: Ổn định tổ chức & Gây hứng thú 
- Cô và trẻ hát bài: "Đàn gà trong sân" hoặc "Quả trứng tròn xinh".
- Cô Gợi hỏi: “Các con vừa hát bài hát có những con vật gì? Hôm nay cô có những bạn nào muốn đến chơi với lớp mình nhỉ?”
- Cô cho trẻ gọi tên các con vật xuất hiện (gà, thỏ, vịt) và đếm số lượng con vật cô cho xuất hiện (ví dụ 4 con).
2. HĐ2: Dạy trẻ tách nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhóm 
* Ôn nhận biết số 4: Cho trẻ đếm số con vật (4 con), đặt thẻ số tương ứng (thẻ số 4).
*Tách nhóm theo ý thích:
- Cô nói: "Các bạn thỏ đói bụng, mình chia thức ăn cho các bạn nhé! Các con hãy chia 4 quả trứng này ra làm 2 phần theo ý thích của mình."
Trẻ chia (có thể có 1-3, 2-2, hoặc 3-1).

- Cô gọi trẻ lên trình bày, đếm từng nhóm, đặt số tương ứng (thẻ 1-3, 2-2).

3. HĐ3: Tách nhóm theo yêu cầu:
Tách 1 và 3: Cô yêu cầu: “Chia 4 quả trứng thành 1 nhóm và 3 nhóm.”

Tách 2 với 2: Cô yêu cầu: “Chia 4 quả trứng thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 2 quả.”

Cô cho trẻ thực hành, kiểm tra kết quả và gắn thẻ số tương ứng (1-3, 2-2).

4. HĐ4: Gộp nhóm: 
- Bây giờ mình gộp 1 nhóm và 3 nhóm lại xem có bao nhiêu quả? (4 quả). Gộp 2 nhóm và 2 nhóm lại xem có bao nhiêu quả? (4 quả).”
- Cô cho trẻ gộp 2-3 lần 

4. HĐ5: Kết thúc
- Cô nhận xét giờ học và chuyển hoạt động khác.
	- Trẻ hát và trò chuyện

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ đếm
- Trẻ tách
- Trẻ tách
- Trẻ trả lời

- Trẻ tách
- Trẻ tách
- Trẻ tách
- Trẻ thực hành
- Trẻ gộp
- Trẻ làm theo cô
- Trẻ lắng nghe

	Chơi ngoài trời HĐCCĐ

- Q/s: Con cá chép

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- CTC: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, ích lợi của con cá chép 

- Rèn kn quan sát, đàm thoại, ghi nhớ.

- Giáo dục trẻ biết được giá trị dinh dưỡng từ con cá chép, biết bảo vệ môi trường sống của các con vật.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi, hiểu luật trò chơi

- Rèn kĩ năng chơi, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết khi chơi

 - Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

- Rèn kĩ năng chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết khi chơi
	- Chậu chứa con cá chép.

- Bài đồng dao: Mèo và chim sẻ

- Đồ chơi ngoài trời.

	* Quan sát:
- Cô cho trẻ quan sát con cá chép Đàm thoại hỏi trẻ về tên gọi, đặc điểm ích lợi của con cá chép 

- Trẻ trả lời, cô hệ thống kiến thực cho trẻ biết

 - Giáo dục trẻ biết được giá trị dinh dưỡng từ tôm, cua, biết bảo vệ môi trường sống của các con vật.

* TCVĐ : Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi,động viên khuyến khích trẻ chơi.
Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.
* CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.


	- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- PV: Gia đình bán hàng hải sản.

- XD: Ao cá
- NT: Vẽ, tô màu làm tranh một số con vật,  
- HT: Hoàn thiện sách BLQCC

 - TV: Làm sách về chủ đề, xem sách tranh.

	Hoạt động chiều
LQVH: Thơ: Rong và cá.

+ Tô màu con cá vàng 
Chơi tự do các góc( rèn góc xây dựng, NT, HT)
	- Trẻ biết tên bài thơ “ Rong và Cá”,và biết tác giả sáng tác: Phạm Hổ.

- Trẻ thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, rèn trẻ trả lời đủ câu và rành mạch. Trẻ đọc thơ to, rõ ràng

- Giáo dục trẻ biết lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của cô, biết chăm sóc bảo vệ các con cá cảnh: cho chúng ăn.
- Trẻ biết cách chơi và thể hiện vai chơi trong các góc

- Rèn  kỹ năng giao tiếp, thể hiện vai chơi, kn xây dựng, giở sách NT, HT..

- Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn chơi.
	- Hình ảnh minh hoạ bài thơ

- Bài hát “cá vàng bơi” 

- Bình cá cảnh thật. Giấy A4 hình cá vàng phô tô, bút màu
- Đồ dùng đồ chơi đủ cho các góc

	HĐ1: Gây hứng thú và giới thiệu bài

. Cô đọc câu đố.

“ Con gì có vẩy có đuôi…Ăn vào mau lớn giúp cho khỏe người”.

Là con gì?

- Đúng rồi đấy đó là con cá đấy! vậy cá sống ở đâu?

- Dưới nước còn có các con vật gì nữa?

- Con biết những loại cá nào nữa? chúng có tác dụng gì?

Giới thiệu bài thơ có tên “rong và cá” do tác giả Phạm Hổ sáng tác.

2 HĐ2: Dạy thơ
- Để hiểu và đọc bài thơ này thật hay bây giờ các con cùng làm những chú cá bơi thật nhanh về ghế hãy lắng nghe cô giáo đọc lại bài thơ  nhé! (Cô đọc diễn cảm thể hiện  cử chỉ điệu bộ nét mặt qua giọng đọc nhẹ nhàng)

- Lần 1: Cô giới thiệu tên bài thơ và tác giả.

- Lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp sử dụng trình chiếu ảnh minh hoạ)

Giảng nội dung: Bài thơ nói về vẻ đẹp của những chú cá và cô rong xanh đấy rong và cá quấn quýt với nhau rất thân thiết vì vậy khi đọc thơ  vừa phải, nhẹ nhàng ngắt nghỉ nhịp nhàng để thể hiện vẻ đẹp của chúng nhé!

* Đàm thoại, giảng nội dung. ( Kết hợp xem hình ảnh minh hoạ)

- Cô vừa đọc bài thơ gì?

- Cô đọc câu đầu “có cô rong xanh”

- Đẹp như gì?

- Tơ nhuộm nghĩa là một loại sợi nhỏ, mỏng và mềm mại, cô rong xanh cũng mỏng và mềm mại như vậy đấy.

- Cô rong xanh làm gì?

- Lúc đó thì có đàn gì xuất hiện?

- Những chú cá có gì đẹp?

Đuôi đỏ lụa hồng nghĩa là những chú cá có những chiếc đuôi rất mỏng, mềm mại và màu sắc rất đẹp như những tấm lụa

Vậy cá bơi được là nhờ có gì?

Các chú cá bơi lượn xung quanh các cô rong như các diễn viên múa rất đẹp đấy.

- GD trẻ: Các chú cá vàng bắt và ăn bọ gậy để diệt muỗi và bảo vệ môi trường chính vì vậy mà các bé phải biết chăm sóc chúng thật tốt như cho chúng ăn này, nhắc bố mẹ thay nước cho chúng nữa

* Dạy trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc thơ.
 Cô sửa sai sửa ngọng cho trẻ (nếu có)
- Cô cho cả lớp đọc, chia tổ, nhóm cá nhân đọc.
- Cho cả lớp đọc một lần nữa

* HĐ3: Kết thúc

- Cô cho trẻ tô màu con cá vàng 

- Cho trẻ đi vòng tròn làm những chú cá đi kiếm mồi và ra ngoài.
- Cô cho trẻ chọn góc chơi, vai chơi, quan sát, giúp đỡ trẻ.

- Cô cho trẻ chơi gd trẻ đoàn kết khi chơi

	- Trẻ đọc câu đố
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đọc thơ

- Trẻ tô màu

- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………………………………………………..…
- Những trẻ cần lưu ý đặc  biệt:……………………………………………………………………………………………

……………….…..………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………


Thứ Sáu, ngày 02 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng


	- Cô đón trẻ vào lớp, cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ và cách ăn mặc, nền nếp đưa trẻ đến lớp và trả trẻ đúng giờ, cho trẻ ăn uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để phòng chống suy dinh dưỡng.

Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào góc trang trí nổi bật của chủ đề. 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi dưới nước, cách chăm sóc các con vật đảm bảo an toàn....  

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- TDBS: Tập với nhạc nhà trường


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học

GDÂN
GDAN:
-  Dạy hát: Cá vàng bơi 
TG: Hà Hải 

- Nghe hát: Cái bống.
Tg: Phan Trần Bàng
- Trò chơi: Ô cửa bí mật


	- Trẻ nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát, hát đúng lời bài hát, , biết lắng nghe cô hát. 

- Rèn kĩ năng hát đúng nhạc cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết biết ích lợi, biết bảo vệ môi trường, môi trường nước, chăm ngoan, giúp ông, bà, cha, mẹ những việc vừa sức.

- Trẻ lắng nghe cô hát, biết vận động theo nhịp bài hát
- Rèn kỹ năng nghe hát vận động theo nhạc.
- Giáo dục trẻ
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
- Rèn kỹ năng chơi trò chơi

Giáo dục trẻ chơi đoàn kết

	- Vi tính.

- Nhạc bài hát.

- Hình ảnh một số con vật sống sống dưới nước.

- 8 – 10 vòng.
- Nhạc bài hát
- Trò chơi trên máy tính.
	 1. HĐ1:  Ổn dịnh tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ quan sát video về con cá vàng, trò chuyện với trẻ về con cá vàng

2. HĐ2: Dạy hát

- Cô hát lần 1, giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung bài hát: Với những giai điệu vui nhộn, bài hát cá vàng bơi đã nói lên ích lợi của chú cá vàng, chú cá vàng bơi rất nhanh để bắt bọ gậy cho môi trường nước thêm sạch trong.

Giáo dục trẻ biết biết ích lợi của chú cá vàng, biết bảo vệ môi trường nước sạch trong để cá sống được

* Dạy trẻ hát: Cô dạy cả lớp hát cùng cô 2-3 lần, sau đó chia tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cả lớp hát 1 lần nữa

- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát

3. HĐ3: Nghe hát: “Cái bống”.

- Cô hát lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên làn điệu
dân ca

- Cô hát lần 2 : Giảng nội dung bài hát nói về cái bống là cái bống bang khéo xảy khéo sàng cho mẹ bống nấu cơm mẹ bống đi chợ đường trơn bống ra gánh đỡ chạy cơn là cơn mưa ròng. 

- Cô hát lần 3: Vận động theo nhịp bài hát khuyến khích trẻ vận động cùng cô.

Giáo dục trẻ chăm ngoan, giúp ông, bà, cha, mẹ những việc vừa sức.

c) Trò chơi: “Ô của bí mật ” .

- Cô chia lớp thành 4 đội.

- Cách chơi: Trên màn hình của cô có 4 ô cửa. Cô có mời từng đội lên chọn ô cửa mà mình thích và mở ô cửa đó. Khi mở một ô cửa sẽ xuất hiện một bản nhạc và đội đó sẽ đoán tên bài hát và hát bài hát. Nếu đội đó không đoán được tên bài hát đội  khác sẽ rung sắc xô và dành quyền trả lời và hát bài hát đó.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
4. HĐ4: Kết thúc: Nhận xét buổi học
- Giáo dục trẻ biết ích lợi của cá, biết bảo vệ nguồn nước.
	- Trẻ chơi 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát

- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ vận động cùng cô
- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe.

	Hoạt động ngoài trời

 - TCVĐ:  Kéo co

- TCTC: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, cắp cua.
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi, biết luật chơi.

- Rèn kĩ năng chơi, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.

- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

- Rèn kĩ năng chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết khi chơi


	- Sân chơi rộng thoáng

- Phấn, sỏi đá, đồ chơi ngoài trời


	* TCVĐ: Cô gt trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần, quan sát trẻ  chơi

* CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.

Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.


	- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- PV: Nấu ăn, bán hàng.
- XD: Ao cá
- NT: Nặn các loại cá. Nặn thức ăn cho cá
- HT: Học sách chủ đề động vật. 
- TV:  Làm tranh sách chủ đề, kể chuyện theo tranh.

	Hoạt động chiều 

- HĐ phòng tin học

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương 

- Bình xét bé ngoan.
	- Trẻ biết làm quen với tin học.

- Trẻ nhớ và thể hiện được các bài hát đã học trong tuần

- Biết đánh giá hành vi của mình, của bạn

- Phát triển sự mạnh dạn tự tin trước tập thể
	- Máy tính.

- Nhạc, dụng cụ âm nhạc..
- Bé ngoan 
	- Cô hướng dẫn trẻ các bước với máy tính trẻ chăm chú xem và học theo cô.

- Cô tạo không khí vui vẻ, giới thiệu cá nhân, nhóm lên thể hiện hát, múa, ...

- Cô động viên, khích lệ từng tiết mục

- Trẻ nhận xét bạn ngoan, chưa ngoan

- Cô động viên và phát bé ngoan theo sự thống nhất của lớp
	- Trẻ biết làm quen với tin học
- Trẻ múa hát

- Trẻ bình bầu.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………………………………………………..…
- Những trẻ cần lưu ý đặc  biệt:……………………………………………………………………………………………

……………….…..………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục:………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………


                                                                                                                                    Tiên Sơn, ngày    tháng    năm 2025

                                                                                                                                                    PHT ký duyệt

Trần Thị Phương Châm: GV dạy lớp B3


